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1.1  Mô hình kết nối 

Hình 1. Mô hình kết nối các thiết bị trong hệ thống

1.2  Thuyết minh thiết bị trong hệ thống 
Mô hình kết nối đáp ứng các chức năng kết nối lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực như sau:

· Lắp đặt mới 01 thiết bị Gataway hỗ trợ giao thức truyền thông trong công nghiệp IEC104 và Modbus TCP như sau :
· Thiết bị Gataway hỗ trợ các giao thức truyền thông công nghiệp như sau :    IEC104/ Modbus TCP/ OPC UA/ IEC101/ IEC61850.
· Chức năng kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực).
· Chức năng định tuyến Router VPN kết nối với công ty điện lực thông qua mạng Internet 3G/4G/5G ;
· Chức năng mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec) ;
· Chức năng khôi phục đường truyền với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ;
· Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành tại chỗ vào SD Card và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi được khôi phục đường truyền;
· Chức năng đồng bộ dữ liệu sang phần mềm SCADA theo giao thức truyền thông IEC104 / Modbus TCP/RTU hoặc OPC UA ;
· Chức năng kết nối và đọc dữ liệu giám sát, điều khiển các Inventer hoặc Datalogger của toàn bộ hệ thống ĐMTMN qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức Modbus TCP.
· Chức năng lập trình và cấu hình giao thức truyền thông IEC104 và Modbus đáp ứng yêu cầu về quy hoạch địa chỉ và tín hiệu ; 
· Lắp đặt mới 01 màn hình HMI: Có chức năng giám sát và điều khiển Inventer như sau :
· Chức năng kết nối và đồng bộ dữ liệu với thiết bị Gateway qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức IEC104/ Modbus TCP/RTU hoặc OPC UA ;
· Chức năng phân quyền điều khiển tại chỗ hoặc từ xa ;
· Chức năng cảnh báo Alarm và sự kiện Event ;
· Chức năng hiện thị giám sát, trao đổi dữ liệu toàn bộ các thông số vận hành Inventer bao gồm các tín hiệu như sau :
· Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) ;
· Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) ;
· Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề ; trước (Ainv_D-1) ;
· Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr);
· Điện áp pha tức thời Ua (V), Ub (V) và Uc (V);
· Dòng điện pha tức thời Ia (A), Ib (A) và Ic (A);
· Tần số (Hz);
· Hệ số công suất (PF);
· Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 (P);
· Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước;
· Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2;
· Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước;
· Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter I;
· Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước;
· Chức năng điều khiển công suất Inventer như sau:
· SetPoint P-out theo %
· SetPoint P-out theo kW
· SetPoint Q-out theo %
· SetPoint Q-out theo kvar
· Chức năng điều khiển đóng/cắt đầu ra Inventer như sau:
· Cho phép điều khiển P-out
· Cho phép điều khiển Q-out
· Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ nguồn ĐMTMN.
· Chức năng lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày. 
· Lắp đặt mới 01 Thiết bị đồng hồ công tơ điện tử phát lên lưới HTĐ quốc gia. 
· Công tơ đo đếm điện tử đáp ứng kết nối, truyền dữ liệu với Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các Công ty Điện lực theo tiêu chuẩn IEC 62056-61 ;
· Công tơ đo đếm, ghi nhận dữ liệu đáp ứng với các công tơ điện tử loại 3 hoặc loại 4 theo Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của EVN.
· Lắp đặt mới 01 Thiết bị đồng hồ Meter điện tử đọc các chỉ số điện năng . 
· Đồng hồ đo đếm điện tử đáp ứng kết nối, truyền dữ theo giao thức Modbus TCP/RTU;
· Đọc các tín hiệu giám sát như  U, I, PF, KWh, P, Q, Hz, …;
· Lắp đặt mới 01 Thiết bị lập trình Logic . 
· Thiết bị lập trình kết nối, truyền dữ theo giao thức Modbus;
· Hỗ trợ lập trình IEC61131-3 ;
· Chạy chương trình tự động cân bằng tải đầu ra tương ứng với cài đặt của công ty điện lực ;
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2.1 Thuyết minh chương trình kết nối 
[image: ]
Hình 2. Mô hình kết nối modul phần mềm hệ thống giám sát, điều khiển.

2.2 Dịch vụ lập trình và cấu hình chi tiết như sau : 
· Dịch vụ lập trình và cấu hình Module phần mềm Gateway kết nối Công ty điện lực:
· Khai báo, cấu hình thiết bị Gateway đẩy dữ liệu về công ty điện lực theo giao thức truyền thông IEC104 hoặc Modbud TCP ;
· Khai báo, cấu hình định tuyến Router VPN (Open VPN) kết nối với công ty điện lực thông qua mạng Internet 3G/4G/5G ;
· Khai báo, cấu hình thiết bị Gataway đọc dữ liệu từ Inventer hoặc Datalogger theo giao thức truyền thông Modbud TCP;
· Khai báo, cấu hình thiết bị Gateway đẩy dữ liệu sang màn hình giám sát HMI theo giao thức truyền thông OPC UA/ Modbud TCP ;
· Khai báo, cấu hình thiết bị Gataway đọc dữ liệu từ PLC theo giao thức truyền thông Modbud TCP/ PLC;
· Khai báo, cấu hình khôi phục đường truyền với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ;
· Khai báo, cấu hình lưu trữ dữ liệu vận hành tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi được khôi phục đường truyền ;
· Lập trình tín hiệu hiện thị giám sát toàn bộ các thông số vận hành Inventer ;
· Lập trình tín hiệu điều khiển công suất Inventer tại chỗ và điều khiển từ xa bởi công ty điện lực ;
· Lập trình tín hiệu lưu trữ công suất, điện năng ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày ;  
· Lập trình module phân quyền điều khiển ;
· Dịch vụ lập trình và cấu hình thiết bị Multimeter ;
· Lập trình thiết bị Multimeter kết nối dữ liệu đẩy sang thiết bị PLC qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức OPC UA/ Modbus TCP ;
· Khai báo và cấu hình tín hiệu cần giám sát như : U, I, PF, KWh, P, Q, Hz, …;
· Dịch vụ lập trình và cấu hình thiết bị PLC;
· Lập trình thiết bị PLC kết nối đẩy dữ liệu sang thiết bị Gataway qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức OPC UA/ Modbus TCP/ PLC ;
· Lập trình thiết bị PLC kết nối đọc dữ liệu từ thiết bị Multimeter qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức Modbus TCP ;
· Lập trình thiết bị PLC kết nối dữ liệu với thiết bị Inventer qua đường truyền mạng LAN cổng Ethernet theo giao thức Modbus TCP ;
· Lập trình tự động theo cài đặt theo công suất và phần trăm;
· Cài đặt chương trình tự động cân bằng tải đầu ra tương ứng với giá trị cài đặt của công ty điện lực.
· Tính toán công suất Inventer phù hợp với tải tự dùng và tải phát lên hệ thống điện quốc gia ;
· Lập trình tự động điều khiển Inventer luôn phát điện thấp hơn hoặc bằng với giá trị đặt của công ty điện lực ;


· Dịch vụ lập trình và khai báo, cấu hình Thông số, tín hiệu kết nối
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
· Dịch vụ lập trình và khai báo, cấu hình tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có
[image: ]
· Dịch vụ lập trình và khai báo, cấu hình tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)
[image: Ảnh có chứa văn bản, số, ảnh chụp màn hình, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]

[bookmark: _Toc193353349]3. DANH MỤC HÀNG HOÁ

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Mã hiệu, Model/
 Hãng/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa
	Vị trí lắp đặt

	1
	Thiết bị Gateway
	Advantech/
Taiwan
	Cái
	1
	· Hỗ trợ giao thức IEC104/ Modbus TCP/ OPC UA/ IEC101/ IEC61850.
· CPU hiệu suất cao Cortex A8 600 MHz mạnh mẽ
· RAM 256 MB DDR3L 
· Serial Port 2 x RS232/485-Terminal Block
· Ethernet Port 2 x RJ-45 10/100 Mbps
· Lưu trữ dữ liệu Data Logger on SD Card 16G
· Hỗ trợ webserver cho giám sát dễ dàng thời gian thực
· Nhiệt độ hoạt động -40 ~ 70 ° C

	

	2
	Màn hình HMI
	China
	Cái
	1
	· Thiết kế: Panel mount 
· Hỗ trợ giao thức  Modbus TCP/RTU
· Nhiệt độ hoạt động: 20°C ~ +70°C
	

	3
	Tủ điện
	Việt Nam
	Cái
	1
	· Kích thước tủ: 400x500x210mm
· Chất liệu: nhựa ABS
	

	4
	Nguồn điện DC
	NDR-120-24/ MEANWELL
	Cái
	1
	· Công suất đầu ra: 120W
· Điện áp đầu ra: 24V DC
· Dòng điện đầu ra: 2.5A
· Điện áp đầu vào: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC [DC input operation possible by connecting AC/L(+), AC/N(-)]
· Hiệu suất: Lên đến 90%
· Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +70°C
· Kích thước: 40mm x 125.2mm x 113.5mm
· Trọng lượng: 0.6 kg
· Chức năng bảo vệ: Chống ngắn mạch, quá tải, quá áp
· Chuẩn bảo vệ: IP20
	

	5
	Aptomat
	Chint
	Cái
	1
	· Loại 2P điện áp 230V và dòng có tải 6A
	

	6
	Thiết bị Program Logic Control
	S7 1200/ Siemens/Đức
	Cái
	1
	· CPU 1211C DC/DC/DC
· Truyền thông Modbus TCP 
· Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +70°C
· Điện áp 12-36VDC
	

	7
	Đồng hồ Multimeter
	Chint
	Cái
	2
	· Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
· Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
· Hàng thứ 5: 8 số (dành cho năng lượng)
· Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
· Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây & 1 pha 2 dây
· Ngõ ra: xung áp / dòng
· Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
· Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
· Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
· Nguồn cấp: 85 – 270V AC
· Truyền thông MODBUS 
	

	8
	Cảm biến nhiệt
	leipole
	Cái
	1
	· Hoạt động giải ngiêt 15-60oC
	

	9
	Quạt làm mát
	leipole
	Cái
	1
	· Điện áp 220vAC, Kèm tấp lọc bụi
	

	10
	Thiết bị cách ly RS485
	China
	Cái
	1
	· Cách ly quang kênh truyền thông
· Điện áp 12-36VD
	

	11
	Router  
	Router TELTONIKA/Lithuania
	Cái
	1
	· Chức năng định tuyến Router VPN kết nối với công ty điện lực thông qua mạng Internet 3G/4G/5G ;
· Chức năng mã hóa kênh truyền kết nối giữa hệ thống ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec) ;
· Điện áp hoạt động 12-36VDC
	

	12
	Swicht 5 port
	PUSR 1005 100Mpb/ China
	Cái
	1
	· 5Port tốc độ 100Mbg 
· Điện áp 12-36VDC
· Dải nhiệt : -5 – 70oC
	

	13
	Phụ kiện tủ
	Thiết bị cấu thành tủ
	Gói
	1
	· Trọng gói
	










4. Dịch vụ kỹ thuật
	No
	Packages
	Part
	Mô tả
	Đơn vị

	1
	Cấu hình kết nối dữ liệu tai site
	 
	 - Lắp đặt tủ thiết bị kết nối với công ty điện lực;
 - Thiết lập và cài đặt VPN mạng Internet trên thiết bị Router ( Nat port, mở port kết nối, ....);
 - Cài đặt và thiết lập phần mềm lưu trữ dữ liệu ;
 - Thiết lập cổng truyền thông công nghiệp;
	Chương trình

	
	
	
	 - Lập trình và khai báo Gateway đẩy dữ liệu lên công ty điện lực ;
 - Lập trình và khai báo Gateway đồng bộ với thiết bị PLC ;
 - Khai báo, cấu hình thiết bị Gateway kết nối đọc dữ liệu thiết bị Inventer tại hiện trường thông qua hạ tầng mạng CNTT ;
	Chương trình

	2
	Quy hoạch tag, cơ sở dữ liệu
	 
	 - Xây dựng các bảng dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu ;
 - Quy hoạch thiết bị Gataway và địa chỉ IP, ASDU theo giao thức công nghiệp IEC 104/Modbus;
 - Quy hoạch thiết bị Inventer và địa chỉ IP theo giao thức công nghiệp Modbus;
 - Quy hoạch các tag (point) như tên, địa chỉ, ngưỡng cảnh báo, scale,.. 
 - Quy hoạch địa chỉ IP tĩnh tại các thiết bị có trong mạng CNTT;
	Chương trình

	3
	Lập trình điều khiển Inventer
	 
	 - Lập trình chương trình chạy tự động theo cài đặt của công ty điện lực ;
	Chương trình

	4
	Chạy thử, nghiệm thu, bàn giao hệ thống
	 
	 - Chạy thử, tại công trường, cấu hình cài đặt, vận hành kiểm tra hệ thống. 
 - Viết tài liệu hướng dẫn vận hành
 - Hướng dẫn vận hành và bàn giao hệ thống.
 - Hỗ trợ hướng dẫn vận hành từ xa nếu cần thiết hoặc khắc phụ lỗi phần mềm sự cố nếu cần thiét.
	Chương trình
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